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Câu 1 (3đ)

a/ Nhiệt dung riêng của một chất là gì?

b/ Viết công thức tính công thức tính nhiệt lượng thu vào của một chất để nóng lên, nêu rõ các đại lượng có trong công thức?

c/ Nêu các hình thức truyền nhiệt trong các chất rắn, lỏng, khí, chân không?

Câu 2: (1,5đ)

Một bàn gỗ và một bàn nhôm cùng một nhiệt độ. Khi ta sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Hãy giải thích vì sao?
Câu 3: (2đ)

Một miếng thép có khối lượng 2kg được bỏ vào 200g rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 250C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là cth = 460J/kg.K và cr = 2500J/kg.K. Hỏi nhiệt độ của của rượu tăng lên bao nhiêu. 
Câu 4:(3,5đ) Một cái máy khi hoạt động với công suất P = 1500W thì nâng được một vật nặng m = 60kg lên độ cao 12m trong 30 giây
a) Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.

b) Tìm hiệu suất của máy trong quá trình làm việc.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	a. ( 1 điểm)

	
	Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chắt đó tăng thêm 10C
	1đ

	
	b. ( 1 điểm)

	
	 Q = m.c.
[image: image1.wmf]D

 t

Trong đó: m - khối lượng của vật (kg)

                c - nhiệt dung riêng của vật (J/kg.K
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t = t2 – t1 độ tăng nhiệt độ của vật.
	0,5đ
0,5đ

	
	c. (1 điểm)

	
	Chất

Rắn

Lỏng

Khí

Chân không
Truyền nhiệt năng chủ yếu

Dẫn nhiệt

Đối lưu
Đối lưu

Bức xạ nhiệt

Bức xạ nhiệt

	1đ

	Câu 2

(1,5điểm)
	Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi ta sờ tay vào mặt bàn nhôm tay ta bị mất nhiệt năng nhiều hơn khi sờ tay vào mặt bàn gỗ nên ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. 
	1,5đ

	Câu 3
(2 điểm)
	+ Tóm tắt đổi đơn vị
+ Nhiệt độ của thép giảm đi nên chứng tỏ thép là chất tỏa nhiệt còn rượu là chất nhận nhiệt.

+ Nhiệt lượng tỏa ra của thép là: Q1 = m1.cth.
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+ Nhiệt lượng của thu vào của rượu là: Q2 = m2.cr.
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Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Q1 = Q2 
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m1.cth.
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tth = Q2 = m2.cr.
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 2.460.25 = 0,2.2500.
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	Câu 4

(3,5 điểm)
	+ Tóm tắt, đổi đơn vị

a) Áp dụng công thức: P = 
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 A = P.t 

                                                      A = 1500.30 = 45000J

b) Công có ích: A’ = P.s = 10m.s 

                          A’ = 10.60.30 = 18000J

Hiệu suất của máy là: H = 
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